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A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài.


Từ xa xưa khi loài người bắt đầu xuất hiện họ đã biết sử dụng ngôn ngữ âm thanh để truyền đạt cho nhau những kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm đấu tranh sinh tồn. Tuy vậy việc sử dụng ngôn ngữ âm thanh không phải không có những hạn chế nhất định. Khi hai người giao tiếp bằng lời thì ảnh hưởng của ngôn ngữ âm thanh chỉ có hiệu lực trong một phạm vi nhất định. Ngoài phạm vi ấy, người ta không thể nghe được tiếng nói của người kia. Như vậy ngôn ngữ âm thanh có một hạn chế nhất định về mặt không gian. Mặt khác :lời nói gió bay. Mỗi lời nói chỉ được thu nhận đúng vào lúc nó phát ra. Hết thời điểm ấy, nó không tồn tại nữa. Chính vì thế mà đến ngày nay chúng ta không thể nghe được tiếng nói của các bậc anh hùng như Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung. Xét về mặt này ngôn ngữ âm thanh cũng không vượt qua được cái hố của thời gian.


Để khắc phục mặt hạn chế này con người đã tìm ra một hình thức thông tin mới đó là thông tin bằng chữ viết. Như vậy chữ viết ra đời do nhu cầu thông tin liên lạc, truyền đạt những kinh nghiệm về đấu tranh, xản xuất, và ghi chép lại lịch sử, ghi chép lại những thành tựu khoa học .....Chữ viết là một hệ thống kí hiệu được sử dụng để cố định hóa ngôn ngữ âm thanh dùng để ghi lại lời nói, suy nghĩ, việc làm,.... và là kí hiệu riêng của một dân tộc. Chữ viết ra đời là một bước tiến trong sự phát triển của nhân loại đánh dấu con người bước vào thời đại văn minh mới. Nhờ có chữ viết mà con người ghi chép lại được tất cả những gì diễn ra cuộc trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Muốn lưu lại thông tin người ta dùng chữ viết, mốn, tình cảm cho một ai đó ở cách xa người ta dùng cách viết thư. Vì vậy chữ viết được chú trọng hơn cả về nội dung và hình thức. 
          Ngày nay công nghệ thông tin phát triển mạnh như vũ bão nhằm đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của con người nhiều ứng dụng thông minh ra đời đã mang lại tiện ích cho con người trong đó phải kể đến phần mềm tạo ra chữ viết, chữ viết trên máy tính có rất nhiều ưu điểm như nhanh, đẹp. Vì vậy ngày nay tâm lí của con người không còn coi trọng chữ viết như trước nữa.Vì thế để giữ gìn và phát triển vốn chữ viết của Tiếng Việt thì nhà trường đóng vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển ngôn ngữ cả một quốc gia trong một giai đoạn xã hội - lịch sử nhất định. Trong đó dạy chính tả ở Tiểu học  và nhất là ở lớp một là một trong những vấn chúng ta cần quan tâm nhằm nâng cao chất lượng của môn Tiếng việt trong nhà trường. Thông qua việc học chính tả mà các em nắm được quy tắc chính tả và hình thành những kỹ năng, kỹ sảo về chính tả. Ngoài ra, phân môn Chính tả còn có nhiệm vụ rèn cho học sinh một số phẩm chất tốt như: tính cẩn thận,chính xác; bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu quý tiếng Việt và chữ viết của tiếng Việt Từ đó, mà nâng cao dần tình cảm quý trọng tiếng mẹ đẻ và nền văn học dân tộc. đó chính là động lực giúp giáo viên và học sinh thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đề ra “Giáo dục con người toàn diện”.


Như chúng ta đã biết mỗi dân tộc đều có tiếng nói và chữ viết riêng của mình, họ luôn tự hào về ngôn ngữ nói và viết riêng của dân tộc họ. Cũng giống như chúng ta được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, chúng ta đều biết nói tiếng Việt, viết chữ Việt. Nhưng không phải ai nói cũng nói đúng,viết cũng viết đúng. Đặc biệt là học sinh lớp Một. Lớp học đầu tiên của bậc Tiểu học các em có thể nói được rất nhiều tiếng, từ và câu đúng nhưng tự tay viết chữ thì các em mới được học vì vậy phân môn chính tả rất khó đối với các em. Do khả năng tư duy của các em còn rất hạn chế, còn mang nặng tính trực quan. Vì thế trong suốt quá trình học từ tuần 1 đến tuần 26 học sinh mới được đọc, viết vần, từ, câu theo cỡ chữ vừa nhưng ở mức độ nhìn chép. Sang tuần 27, học sinh được học Tiếng Việt  với nội dung tổng hợp trong đó có phân môn Chính tả. Ở đây, yêu cầu từ sự hiểu biết, từ thói quen có được trong phần học vần, trong các môn học khác, học sinh phải vận dụng, phải biết cách chuyển từ viết cỡ  chữ vừa sang cỡ chữ nhỏ để chép và viết chính tả. Đó là một giai đoạn khó khăn đối với học sinh lớp Một. Phần lớn các em còn rất lúng túng trong khi viết, khi trình bày bài, chữ viết không đều, không đúng cỡ và mắc nhiều lỗi chính tả, chất lượng chữ viết chưa thực sự cao, đây là một vấn đề thật khó,  đòi hỏi người giáo viên phải có phương pháp, có kinh nghiệm mới có thể giúp các em viết đúng tốc độ, đúng chính tả,  và viết đẹp. Đó cũng chính là lí do khiến tôi chọn đề tài:“Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 1 nâng cao năng lực viết đúng Chính tả”.
2. Mục đích nghiên cứu:


- Nâng cao chất lượng chữ viết cũng như chất lượng giáo dục phù hợp với sự phát triền của ngành giáo dục nói riêng và của đất nước nói chung.
3. Đối tượng nghiên cứu:


- Hướng dẫn học sinh lớp Một nâng cao năng lực viết đúng Chính tả.
4. Phạm vi nghiên cứu:


- Trong  chương trình sách Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm 1 Hà Nội.

- Đối tượng khảo sát:  Là 31 em học sinh  lớp 1B do tôi trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm trong năm học 2022 - 2023 (1 em khuyết tật không đánh giá).

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023
5. Phương pháp nghiên cứu:
               5.1.  Phương pháp nghiên cứu lí thuyết.

               5.2.  Phương pháp điều tra.

               5.3  Phương pháp phân tích - tổng hợp.

     5.4 Phương pháp quan sát
               4.5.  Phương pháp luyện tập thực hành.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận:
1.1.Tình hình thực tế:
          Qua kinh nghiệm và  thực tế giảng dạy lớp 1 và tìm hiểu học sinh tôi thấy:

- Học sinh lớp 1 viết chính tả nhìn chung đảm bảo tốc độ viết chữ theo qui định.

- Có nhiều em viết bài sạch sẽ, trình bày đẹp, chất lượng về vở sạch chữ đẹp đều đạt kết quả cao trong các đợt kiểm tra.

          Xong bên cạnh đó, giáo viên và học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn trong giờ học chính tả. Cụ thể:

          + Học sinh còn viết sai nhiều về độ cao các con chữ, nét chữ chưa chuẩn, sai cách ghi dấu thanh.

          + Một số học sinh còn ngọng: l - n, ch - tr, s - x… 

          + Một số học sinh chưa nắm chắc qui tắc chính tả: ng - ngh, g - gh, c - k nên khi gặp bài chính tả nghe - viết, học sinh dễ viết sai.

          + Trong các buổi học, học sinh thường viết chính tả đẹp và đúng hơn khi làm bài kiểm tra trong các đợt kiểm tra định kì.

          + Học sinh không biết cách trình bày một bài viết chính tả (đoạn văn, đoạn thơ hay bài thơ). Đặc biệt với bài thơ viết theo thể lục bát hoặc viết chính tả tập chép, học sinh nhìn bài “mẫu” của giáo viên để chép và khi thấy giáo viên xuống dòng ở đâu (ở chữ nào) thì học sinh cũng xuống dòng ở chữ đó.
          + Qua khảo sát viết bài “Chim sâu” của các em tôi thu được kết quả như sau:
	Lớp 1B
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	30
	5
	16,7
	17
	56,7
	8
	26,6


Riêng về trình bày:
	Lớp 1B
	Trình bày
 đúng, chữ đẹp
	Trình bày đúng, chữ đều
	Trình bày chưa đúng, chữ chưa đẹp

	
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %

	30
	5
	16,7
	15
	50,0
	10
	33,3


1.2. Nguyên nhân.
          Qua tìm hiểu thực tế tôi thấy:

          +  Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của các em. Đầu năm học, các phụ huynh đã mua đầy đủ đồ dùng sách vở, đồ dùng học tập cho em. Nhiều phụ huynh đã dành thời gian để kèm cặp thêm cho các em học tập ở nhà.

          + Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ, bảo đảm cho việc dạy - học của giáo viên và học sinh như phòng học, ánh sáng, bàn ghế, đồ dùng cho môn học…

          + Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có lòng yêu nghề mến trẻ, say sưa với sự nghiệp trồng người. giáo viên cùng học sinh luôn luôn coi trọng công tác vở sạch - chữ đẹp.

      + Về phía học sinh: Có nhiều học sinh chăm ngoan học tập, luôn chú ý đến chữ viết, đến sách vở của mình.

          Vậy, tại sao vẫn còn những học sinh mắc lỗi chính tả như vậy? Ở đây, tôi xin mạnh dạn đưa ra một số nguyên nhân mắc lỗi chính tả của học sinh như sau:

1.3.1. Nguyên nhân trước hết phải nói đến là do bản thân các em:
             +  Một số em phát âm chưa chuẩn (nói ngọng). Do tính chất vùng miền
             + Chưa nắm chắc về âm - vần nên khi phân tích để viết một số tiếng khó còn lúng túng, không phân tích được.

          + Các em nghe hiểu còn hạn chế. Nhiều em không nắm được nghĩa của các từ.

+ Các em mới chuyển từ mần non sang môi trường mới còn nhiều bỡ ngỡ.
          + Một số học sinh tư thế ngồi viết và cách cầm bút chưa đúng.

           + Đôi lúc học sinh còn viết ngoáy, ý thức chưa cao, chưa tự giác rèn chữ viết.

          + Các em đa phần là con nông dân, tuy điều kiện vật chất đầy đủ nhưng  giao tiếp ở nhà còn hạn chế, khi các em nói sai, nói ngọng thì bố mẹ, anh em … chưa sửa cho các em. đến trường giáo viên chú ý đến sửa lỗi cho học sinh nhưng trong giờ ra chơi các em vui đùa, nói chuyện, khi nói ngọng, nói sai, các em không tự sửa cho nhau chưa ý thức tự sửa cho mình.

1.3.2. Về phía giáo viên:

          + Giáo viên luôn quan tâm đến phong trào vở sạch - chữ đẹp, chấm chữa bài cho học sinh thường xuyên. song khi chấm bài cho học sinh, hoc sinh viết sai lỗi chính tả, thì giáo viên thường chỉ gạch chân, ít sửa sai cho các em. Giáo viên mới chú trọng đến chữ viết đúng nên khi học sinh viết sai chữ thì giáo viên gạch chân lỗi sai, còn khi học sinh viết sai nét, giáo viên đều bỏ qua. 

          + Bản thân một số giáo viên còn phát đôi lúc còn ngọng l/n
          + Trong các giờ học chính tả, giáo viên chưa thực sự tổ chức tiết học sôi nổi, chưa có sự đổi mới phương pháp - hình thức dạy học thực sự mà còn mang tính hình thức chưa phân tích kĩ các tiếng có vần khó hoặc có âm đầu dễ lẫn.

+ Chưa nhận thức hết tầm quan trọng của phân môn chính tả.
1.3.3.  Bên cạnh đó một nguyên nhân không nhỏ có ảnh hưởng đến việc viết sai chính tả của học sinh là do phụ huynh thiếu quan tâm sửa lỗi cho các em.

          -  Bản thân các phụ huynh còn phát âm sai, nói sai, viết sai chính tả. Cụ thể khi trao đổi trực tiếp với giáo viên hay trao đổi với giáo viên chủ nhiệm qua sổ liên lạc. Vì vậy ở nhà khi các em nói sai, nói ngọng có nhiều phụ huynh không phát hiện ra chỗ sai của con mình hoặc có phát hiện ra thì cũng bỏ qua, chỉ có số ít là phụ huynh sửa sai cho con em mình.

          - Một số phụ huynh đi làm xa để mặc con em ở nhà.

          Vậy  khi học sinh nói sai, viết sai không được sửa, và khi nhìn thấy phụ huynh viết sai thì các em thường cho đó là đúng, đâu có biết như vậy là sai. Chỉ có phần ít các em biết phát hiện đúng - sai, do đó các em cứ theo cái sai đó dẫn đến các em sẽ nói sai, viết sai.

2. Biện pháp thực hiện:
2.1. Giúp học sinh hiểu nghĩa từ - ghi nhớ từ.

          Là giáo viên giảng dạy lớp 1, tôi luôn chú trọng yếu tố này. Ngay từ các bài học vần, tôi luôn giải nghĩa từ khoá từ áp dụng trong các bài học vần qua tranh ảnh mô hình, lời giải thích giúp học sinh hiểu nghĩa từ, hiểu câu, đồng thời tôi đưa từ, câu văn vào văn cảnh cụ thể để học sinh dễ dàng hiểu từ, hiểu câu và hiểu sâu hơn (Phần luyện nói, đoạn ứng dụng), từ đó có cách đọc đúng, viết đúng.

          Bài viết chính tả phần lớn là viết lại một phần nội dung bài tập đọc đã học. Vì vậy, để học sinh viết tốt các bài chính tả thì ngay các tiết học tập đọc, giáo viên cần cho học sinh hiểu nghĩa từ trong bài đọc, hiểu câu, hiểu nội dung cơ bản của bài đọc. Trước khi viết bài chính tả, giáo viên gợi ý, hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài viết. như vậy, khi viết chính tả, học sinh bắt đầu đã có vốn từ, nắm được nội dung bài, học sinh sẽ tự đọc - phân tích - viết đúng, đặc biệt là những tiếng, từ viết khó, hạn chế được nhiều sự mắc lỗi.

2.2. Dạy học sinh viết - trình bày bài chính tả:

2.2.1. Giới thiệu chữ viết thường cỡ nhỏ:
          + Sau khi học sinh đã được làm quen, thực hành viết các chữ cái, học sinh đã nắm được cấu tạo con chữ, độ cao, độ rộng của từng con chữ cũng như kĩ thuật viết từng con chữ cỡ vừa. Khi chuyển sang phần vần,  từ tuần 10, trong những giờ luyện Tiếng Việt, tôi “giới thiệu” với học sinh các con chữ trong vần hôm đó ôn luyện theo cỡ chữ nhỏ theo hình thức “đưa chữ mẫu viết theo cỡ chữ nhỏ để giới thiệu” với mục đích chủ yếu để học sinh có sự nhận biết ban đầu về độ cao, độ rộng của từng con chữ theo cỡ chữ nhỏ. VD: Luyện đọc bài: ăn- ăt (Tiếng Việt 1 - tập 1). Trong bài này tôi giới thiệu cho học sinh con chữ “ă. t”, viết theo cỡ chữ nhỏ có độ cao 1 đơn vị, con chữ “t” cao 1,5 đơn vị. Trong một số tiết luyện Tiếng Việt sau, khi có vần chứa các con chữ đó theo cỡ chữ nhỏ thì học sinh sẽ biết ngay. Làm như vậy, học sinh vừa nắm chắc cấu tạo vần, vừa được làm quen với chữ viết thường cỡ nhỏ trong vần đó.

       + Nếu kể chiều cao của con chữ thấp nhất không kể các dấu phụ trên các con chữ ấy (như các chữ a, ă, â, c, e, ê…) là đơn vị chiều cao của chữ và lấy dòng kẻ dưới cùng của khuông kẻ vở làm dòng chuẩn thì các chữ viết thường có các độ cao là vị trí trên khuông kẻ như sau:

          - 1 đơn vị : a, ă, â, c, e, ê, m, o, ơ, u, ư, v, x.

          - 1,25 đơn vị : r, s.

          - 1,5 đơn vị : t.

 (các chữ 1 đơn vị,  1,25 đơn vị và 1,5 đơn vị trên đều viết trên dòng chuẩn)

          - 2 đơn vị: d, đ (với 2 đơn vị trên dòng chuẩn)

          - p, q (với 1 đơn vị trên và 1 đơn vị dưới dòng chuẩn)

          - 2,5 đơn vị : b, h, k, l ( với 2,5 đơn vị trên dòng chuẩn)

          - g, y (với 1 đơn vị trên và 1,5 đơn vị dưới dòng chuẩn)

          + Các chữ hoa đều có độ cao 2,5 đơn vị trên dòng chuẩn trừ g và y có độ cao 4 đơn vị, với 2,5 đơn vị ở trên và 1,5 đơn vị ở dưới dòng chuẩn.

          Từ bài 96 phần học vần, trong các giờ luyện Tiếng Việt (buổi chiều). Tôi có thể giúp học sinh so sánh độ cao, độ rộng của chữ viết thường cỡ nhỏ cũng như kỹ thuật viết chữ. Nhưng tôi  không đi sâu phân tích - nhận diện mà ở đây tôi chỉ muốn với  giới thiệu cho học sinh là chính, tránh làm mất nhiều thời gian của tiết học.

          Như vậy, qua các bước giới thiệu đó, phần nào học sinh đã biết về cỡ chữ nhỏ đẻ rồi khi chuyển sang viết chính tả học sinh không còn bỡ ngỡ, lúng túng về độ cao các con chữ cũng như kỹ thuật viết.

2.2.2. Tập chép và viết chính tả :
          Khi chúng ta làm tốt việc giới thiệu chữ viết thường cỡ nhỏ kết hợp với sự bao quát, sự chỉ bảo nhiệt tình của giáo viên trong giờ chính tả, nhìn chung học sinh viết chính tả sẽ không bị lúng túng về cách viết chữ. Nhưng cũng không thể tránh khỏi một số trường hợp học sinh viết không đúng cỡ chữ, chữ chưa đều, chưa đẹp. Với những trường hợp này tôi cần phải hướng dẫn tỉ mỉ để các em viết đúng mẫu, có biện pháp để giúp các em khắc phục nhược điểm. Với những học sinh yếu, tôi đã áp dụng việc viết mẫu trong một số bài chính tả của những tuần đầu ở mỗi bài chính tả tôi viết mẫu cho các em một câu văn hoặc một dòng thơ. Viết thật ngay ngắn và đẹp cho các em quan sát. Đến khi viết bài tôi yêu cầu các em nhìn theo mẫu rồi viết (lưu ý viết thật tròn trĩnh) kể cả trong bài tập chép hay nghe - viết tôi đều làm như vậy, tăng cường viết mẫu hướng dẫn vào buổi luyện Tiếng Việt hay tiết tự học chỉ sau một tuần làm như vậy tôi thấy chữ viết của các em đã tiến bộ rõ rệt. Do đặc điểm của học sinh Tiểu học là rất hay bắt chước và bắt chước cũng rất nhanh, hơn nữa ở lớp 1 các bài chính tả hầu như là tập chép nên tăng cường việc nhận diện chữ viết bằng thị giác cho học sinh thì việc viết mẫu của giáo viên không những giúp cho các em viết đẹp mà còn giảm đáng kể tình trạng mắc lỗi.

          Để làm tốt việc này đòi hỏi mỗi giáo viên phải có ý thức luyện chữ và không phải chỉ ở giờ chính tả, tập viết mà tất cả các giờ học khác đòi hỏi chữ viết trên bảng của giáo viên thật sự mẫu mực.

2.2.3. Hướng dẫn trình bày bài chính tả
          Việc trình bày bài chính tả của học sinh ở những bài đầu khó khăn.

          Học sinh không biết cách trình bày như thế nào cho đúng chứ chưa nói gì trình bày cho đẹp, từ cách ghi tên bài viết rồi đến trình bày nội dung bài viết.

          Chúng ta đã biết, học sinh Tiểu học, đặc biệt là đối với học sinh lớp 1 các em luôn luôn bắt chước và thậm chí bắt chước một cách máy móc do các em không hiểu bản chất của vấn đề, ví dụ về hiện tượng học sinh mắc lỗi cách trình bày xuống dòng như tôi đã trình bày ở phần thực trạng. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Ở đây tôi xin được trình bày cách làm mà tôi đã thực hiện và thấy có hiệu quả như sau :

          C1: Cách ghi thứ, ngày - tháng - ghi tên môn - ghi tên bài viết

           Tôi luôn luôn chú ý đến cách trinh bày bảng của mình đặc biệt trong giờ chính tả. Khi hướng dẫn học sinh viết vở, tôi đưa ra quy định chung cho học sinh của lớp mình.

          + Cách ghi thứ - ngày - tháng:

  chữ  “Thứ” cách lề vở 1 ô

          + Cách ghi tên phân môn: “Chính tả” cách lề 4 ô

          + Cách ghi tên bài: Tùy  vào số lượng chữ của tên bài: Ví dụ: Tên bài có 2 chữ thì viết thẳng chữ chính tả. Tên bài có 3 chữ thì cách lề 3 ô,…
          Cách ghi tên bài không phải là đến khi viết chính tả giáo viên mới giới thiệu cho học sinh. Với tôi, ngay trong các bài học vần, trong các môn học khác khi ghi tên bài tôi luôn chú ý trình bày làm sao cho đúng, cho khoa học và đẹp mắt tức là viết đúng và trình bày cân đối trên bảng. Đặc biệt trong giờ học “mĩ thuật” chúng ta giáo dục học sinh cái đẹp của hình ảnh, của cách trình bày (bố cục, khoảng cách)  sẽ tạo ra ngay sự khéo léo, óc sáng tạo của học sinh. Vì thế, khi ghi tên bài vào vở tổng hợp, tôi kết hợp hỏi học sinh tại sao lại trình bày như vậy?

          Ví dụ: Bài 11 : Phân môn Tự nhiên và xã hội, giáo viên trình bày bảng:

Thứ …ngày…tháng…năm…

Tự nhiên và Xã hội
Các con vật quanh em

           - Giáo viên hỏi: Tại sao không viết chữ “Con” vào sát lề hoặc vào giữa bảng?

          -  Học sinh: Viết như vậy không đẹp.

          C2:  Cách trình bày đoạn văn, đoạn thơ:

          Nếu cứ để đến khi viết chính tả giáo viên hướng dẫn học sinh cách trình bày một đoạn văn hay một khổ thơ, bài thơ thì thật là khó khăn trong  một tiết học mà hiệu quả lại không cao, chắc chắn sẽ có nhiều em trình bày sai, đặc biệt là viết đoạn văn hay khổ thơ lục bát.

          Vì vậy, trong các bài học vần, khi đưa ra đoạn văn, đoạn thơ (khổ thơ) ứng dụng tôi luôn chú ý cách trình bày đoạn ứng dụng đó trên bảng phụ hoặc bảng lớp giới thiệu cho học sinh hiểu cách trình bày từng bài đó.

          Cụ thể: Thơ
          VD1: Dạy bài 101: ôi - ơi ( TV1 - Tập 2 sách Cánh Diều)

              Đoạn bài thơ Ong và bướm :

                                       Con bướm trắng
                                       Lượn vườn hồng
                                      Gặp con ong đang bay vội
                                      Bướm liền gọi

                                     Rủ đi chơi.
         Ở đây, giáo viên giúp học sinh hiểu:

+ Phải viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ
          + Chữ đầu các dòng thơ phải thẳng đều nhau.

          + Cuối đoạn thơ phải có dấu chấm.

          VD2: Trong tiết chính tả dạy bài “Con mèo mà trèo cây cau” (TV1 - tập 2) 
Con  mèo mà trèo cây cau
Con mèo mà trèo cây câu

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chột đi chợ đường xa
Mua mắm, mua muối giỗ cha chú mèo.
          Ở đây, giáo viên cũng phải giúp học sinh hiểu:

          + Tất cả các chữ đầu mỗi dòng thơ phải được viết hoa con chữ đầu tiên

           + Cuối đoạn thơ có dấu chấm.
          Hơn nữa, ở đây giáo viên còn phải giúp học sinh nhận thấy số chữ ở từng dòng thơ và cách trình bày khác với bài trước.

          Dòng 6 chữ phải lùi vào so với lề vở 2 ô ly
          Dòng 8 chữ phải lui ra khoảng 1 ô so với dòng 6

          Đoạn văn: Giáo viên phải giúp học sinh thấy được: chữ đầu đoạn văn, chữ đầu câu phải viết hoa con chữ đầu tiên. cuối câu có sử dụng dấu câu “.”. Như vậy, ngay từ các bài học vần giáo viên giới thiệu cho học sinh, cách trình bày cách viết hoa (viết hoa tên riêng …) cách ghi dấu chấm, cách ghi dấu phẩy hay cả cách ghi dấu chấm hỏi có trong bài.

          Khi viết chính tả, tôi luôn luôn nhắc nhở học sinh những điều lưu ý trên trước khi viết bài. Khi sang viết chính tả bài đầu tiên học sinh viết đó là, học sinh phải chép một câu ở đoạn một và một câu trong đoạn hai của bài, học sinh không hiểu cách trình bày một bài viết có nhiều đoạn. Chính vì thế, ngay từ bài tập đọc, giáo viên cần hướng dẫn học sinh xác định rõ đoạn 1, đoạn 2 của bài tập đọc sau đó giáo viên cho học sinh nhắc rõ từng đoạn như thế học sinh cũng phần nào hiểu về cách trình bày hết đoạn 1 sang đoạn 2 ta phải xuống dòng, viết lùi vào 1 ô và viết hoa con chữ đầu tiên.
          Trong những bài chính tả của những tuần đầu, tôi luôn luôn có bảng chép mẫu bài viết. VD: Khi dạy bài “ Quà tặng mẹ” tôi chuẩn bị bảng như sau:

          + Bài viết đúng, đẹp các con chữ đều, chuẩn là bài để học sinh nhìn.
          - Chép bài tôi viết ở bảng lớp.
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Bài viết có mắc lỗi về cách trình bày tôi viết vào bảng phụ.
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Trước khi học sinh chép bài chính tả, tôi đưa ra bảng phụ này để học sinh nhận xét, rút ra cái sai, từ đó giúp học sinh không mắc phải cái sai đó cách sử dụng bảng phụ này tôi thực hiện khi dạy chính tả ở bài đầu kiểu trình bày đoạn văn, bài thơ hay khổ thơ.

2.3. Dạy theo nhóm đối tượng học sinh, kết hợp sử dụng một số “mẹo luật” chính tả.
           Là giáo viên Tiểu học vừa làm công tác chủ nhiệm, vừa trực tiếp giảng dạy nên hiểu rất rõ về học sinh cũng như chất lượng chữ viết của học sinh lớp mình. Để khắc phục những nhược điểm phát huy được mặt mạnh giáo viên phải biết phân loại học sinh thành các nhóm theo các lỗi sai cơ bản học sinh hay mắc để trong các giờ học, đặc biệt là giờ luyện Tiếng Việt, giáo viên thấy học sinh lớp mình yếu về mặt nào thì chủ động rèn cho học sinh về mặt đó. Giáo viên phải phân loại một cách rõ ràng: Em nào sai cách trình bày; Em nào sai khi đọc và viết l - n, r - gi - d, ch - tr ; sai các nét; sai cách viết dấu thanh… thì phân biệt riêng để có những bài tập phù hợp.

          Đối với môn chính tả, nhược điểm chính của học sinh lớp 1 là viết sai các lỗi thông thường như: l - n, s - x, ch - tr…, sai khoảng cách các con chữ, nét chữ chưa chuẩn, sai cách ghi dấu thanh… vì vậy giáo viên cần lưu ý:

          + Ngay từ những bài học vần đầu tiên cho đến khi học sinh viết chính tả, giáo viên cần luôn luôn chú ý đến từng nét chữ của học sinh. giáo viên viết mẫu hướng dẫn học sinh, chữ viết của giáo viên rõ ràng chính xác thế nhưng không phải em nào cũng viết được đúng, được đẹp như giáo viên hướng dẫn có em viết đúng chữ nhưng sai nét như: Nét chữ không bám dòng kẻ, nét chữ viết nghiêng không đều, sai độ rộng… giáo viên phải sửa từng nét chữ cho học sinh, dùng phấn, bút khác màu mực (màu đỏ) sửa cho các em, giúp các em có ý thức tự sửa sai trong các lần viết sau. đối với học sinh khá, giỏi, giáo viên có thể cho học sinh tự nhận xét, sửa sai hoặc sửa sai khi giáo viên chỉ rõ cái sai đó. Điều này giáo viên phải chú ý sửa sai cho các em từ các bài tập viết phần học vần (gạch chân - sửa những nét học sinh hay mắc lỗi) trước khi viết bài mới giáo viên cho học sinh viết lại những lỗi viết sai chính tả của mình, giúp các em không bị mắc sai trong các lần sau. Khi viết chính tả giáo viên có những nhận xét chung hoặc góp ý trực tiếp với học sinh để học sinh thấy được những lỗi chính tả của mình cũng như cách sửa.

          + Trong những bài đầu viết chính tả, còn nhiều học sinh hay mắc lỗi trình bày. Với những trường hợp này, trong giờ luyện Tiếng Việt, giáo viên cho học sinh viết một bài chính tả và giáo viên chú ý hướng dẫn cách trình bày.

          + Với những học sinh hay mắc lỗi đọc - viết sai: l - n, r - gi - d, s - x … muốn sửa lỗi đọc - viết sai l - n, r - gi - d, s - x …, giáo viên cần cho học sinh phát âm nhiều lần rồi phân tích trước khi viết. Ngoài ra, giáo viên kết hợp với môn “Âm nhạc” giúp học sinh đọc đúng, phát âm chuẩn (vì trong khi hát không bao giờ các em hát ngọng). Từ việc đọc đúng, phát âm chuẩn các em sẽ viết đúng chính tả.

VD: Bài tập chép “Nắng”.

          Khi hướng dẫn học sinh viết : “Nắng” tôi cho học sinh đọc (phát âm) đúng. Sau đó yêu cầu học sinh phân tích: Nắng = N + ăng + ( thanh sắc  ). Cuối cùng mới yêu cầu học sinh viết: Nắng. Với cách làm như vậy học sinh sẽ không bị viết sai thành “Lắng” hay nhầm lẫn với chữ khác.

           Để sửa lỗi chính tả này cho học sinh, giáo viên không chỉ thực hiên như trên mà phải biết thực hiện phối kết hợp với các biện pháp sửa lỗi khác để đạt hiệu quả tốt hơn.

          + Luôn coi trọng các bài tập mang tính “củng cố qui tắc chính tả” để sửa các lỗi về âm - vần cho học sinh. “Điền vần”, “Điền chữ” là những thao tác ôn lại cấu trúc của âm tiết. Khi đã đánh vần thành thạo, kết hợp quan sát tranh vẽ minh hoạ cụ thể trong bài, học sinh dễ dàng lựa chọn vần, chữ để điền đúng. Từ ngữ đi cùng hình ảnh trực quan giúp các em ghi nhớ từ tốt hơn. Vì vậy, giáo viên phải biết khai thác hợp lí, khoa học tranh vẽ trong SGK để giúp học sinh có kết quả học tập tốt hơn. Khi làm xong bài tập, tôi luôn cho học sinh đọc lại (chú ý cách phát âm) và cho học sinh phân tích tiếng, từ đó để học sinh nắm rõ cấu tạo của tiếng, từ giúp học sinh khi viết sẽ không nhầm lẫn.

VD: Điền chữ ch hay tr :

….èo cây              hát ….èo
          Sau khi học sinh thực hành làm và chữa bài:  trèo cây, hát chèo. giáo viên đưa ra kết luận: trèo cây phải viết là tr, và nếu là  ch ta sẽ có từ chèo trong  trong hát chèo. chèo có âm đầu là ch thường là tên gọi của một sự vật hoặc hiện tượng như hát chèo, chim chèo bẻo,…còn trèo viết bằng tr thường chỉ một hoạt động….  Hay giáo viên vận dụng một số “mẹo luật” giúp học sinh ghi nhớ khi viết chính tả để giúp học sinh viết đúng giữa ch và tr.

          Viết là ch với những từ chỉ đồ vật, những đại từ chỉ quan hệ thân thuộc trong gia đình chứ không bao giờ viết là tr.

          VD: chăn, chiếu, chum, chai,…

            cha, chú, chị, cháu,…

          Hay trong chữ âm tiết có oa, oă, oe, uê thì âm tiết đó có thể âm đầu viết ch. (không viết tr)

* Giúp các em phân biệt giữa l - n:
          Trong những âm tiết có êm đệm thì viết là l chứ không viết là n
 (trừ 2 tiếng noãn, noa nhưng rất ít dùng). Do đó, khi gặp chữ âm tiết có hai hay ba chữ nguyên âm đi liền với o hay u đứng trước thì chữ phụ âm chỉ viết l: loa, loăn, luân, loe, luyện,…

          Những từ chỉ màu sắc viết là n và n chỉ lặp lại với chính nó không lặp lại với bất cứ phụ âm nào khác.

          VD: nợ nần, nao núng, no nê,…

          Trong các bài tập có một âm tiết viết là l hay n yêu cầu điền tiếp âm đầu của tiếng nữa thì chắc chắn nó sẽ lặp lại là l hay n.       

          * Ngay từ các bài học vần và sau những bài tập chính tả g - gh, ng - ngh, c - k, giáo viên cần cho học sinh thấy được: 

          + Viết là gh khi đứng trước các nguyên âm i, e, ê.
     + Viết là g khi đứng trước các nguyên âm a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư.
     + Viết là ngh khi đứng trước các nguyên âm i, e, ê.
     + Viết là ng  khi đứng trước các nguyên âm a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư.
     + Viết là k khi đứng trước các nguyên âm i, e, ê.
     + Viết là c khi đứng trước các nguyên âm a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư.
     + Viết là “qu” khi đứng trước các nguyên đôi: ua, âu, yê.

    chỉ có riêng tiếng “cuốc” trong từ “con cuốc, cái cuốc” và tiếng “cuống” thì viết là “c”.
2.4. Dạy chính tả theo nguyên tắc tích hợp.

          Môn chính tả là một phân môn trong bộ môn Tiếng Việt, chính vì vậy không thể tách rời chính tả khỏi môn Tiếng Việt cũng như không thể tách môn Tiếng Việt ra khỏi các môn học khác.

          * Muốn viết đúng, viết đẹp trước hết các em phải đọc tốt, không phát âm ngọng. Từ đó, hình thành cho các em kĩ năng: nghe đúng – nói đúng- đọc đúng- viết đúng, viết nhanh và viết đẹp. Đối với học sinh lớp 1 thì nó thực sự cần thiết. muốn vậy, giáo viên và học sinh phải thực hiện thật tốt ngay từ các bài học vần và trong các giờ học khác.

          + Ở lớp 1, khi viết bài chính tả học sinh có 2 hình thức: tập chép hoặc nghe viết.

          Yêu cầu của bài tập chép là tích hợp của các yêu cầu về nhiều mặt: tư thế ngồi viết, tay cầm bút, nét chữ, đánh vần, đọc trơn, hiểu bài, viết liền mạch. yêu cầu bài nghe - viết học sinh phải từ giọng của thầy cô mà nhớ lại cách viết các từ nghe được. 

          Như vậy, yêu cầu học sinh phải tự đánh vần, đọc trơn được các tiếng có trong bài tự chép, tự nhớ lại các tiếng khi nghe giáo viên đọc trong bài nghe - viết để viết được bài chính tả theo yêu cầu. nếu không học sinh không viết liền mạch được và sẽ có những lỗi viết không thành chữ, tương tự người lớn phải chép một bài viết bằng một tiếng nước ngoài mà mình không biết, chắc chắn vất vả và mắc nhiều lỗi. Do đó ngay từ các bài học vần giáo viên phải thật chú trọng rèn luyện kỹ năng đánh vần, đọc trơn (đọc đúng - đọc hay) và kỹ năng viết của học sinh. Đánh vần, đọc trơn tốt giúp học sinh viết chữ đúng.

          + Học sinh lớp 1 các em luôn có thói quen bắt chước theo cô, các em luôn cho rằng cô làm gì cũng đúng, tất cả những hành vi, việc làm, đều học học sinh coi đó là “mẫu”, là “chuẩn” cần phải làm theo. Vậy giáo viên cần làm gì để đáp lại sự mong mỏi, tin cậy đó của học sinh?

          + Trong những lúc tiếp xúc với học sinh, trong mọi tiết học, đặc biệt là trong giờ học Tiếng Việt. Giáo viên là người đọc mẫu cho học sinh, vì vậy giáo viên phải đọc đúng, đọc hay để học sinh bắt chước theo (chú ý phát âm chuẩn). Có đọc đúng thì  viết đúng.
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          Khi viết đúng, khi chấm bài, đặc biệt là những bài viết mẫu cho học sinh, chữ viết của giáo viên phải chân phương mẫu mực khi viết mẫu bài chính tả, giáo viên chú ý cách trình bày bài khoa học, đúng mẫu chữ, cỡ chữ. như vậy, giáo viên cần luôn chú ý đến cách viết, cách trình bày của mình cũng như chú ý sửa sai cho học sinh về khoảng cách các con chữ, khoảng cách chữ, cách ghi dấu thanh, cách viết liền nét, viết liền mạch, giáo viên giúp học sinh biết:

          Khoảng cách chữ -  đến chữ khoảng một thân con chữ o.        

          Khoảng cách chữ - đến dấu phẩy, dấu chấm khoảng nửa thân con chữ o.

          Khoảng cách dấu phẩy – đến chữ một thân con chữ o.      

          Khoảng cách dấu chấm - đến chữ xa hơn một thân con chữ o.

          Khi đã có sự hiểu biết này ở những bài học vần, sang viết chính tả học sinh sẽ tránh được những lỗi này.

2.5. Dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.
         Trong cả một quá trình dạy học người giáo viên phải luôn chú ý và hướng tới  kết quả học tập của học sinh. Vì nó là thước đo kết quả hoạt động của giáo viên và học sinh. Trong cả một quá trình dạy học, điểm tập trung là bản thân người học chứ không phải người dạy, tức là hoạt động dạy học cần dựa trên nhu cầu hứng thú, thói quen và năng lực của người học. Như vậy, mục đích của dạy học ở đây là trẻ em phát triển trên nhiều mặt chứ không chỉ nhằm lĩnh hội kiến thức. Nhất là phân môn chính tả là tổng hợp của cả quá trình nghe, nói, đọc, viết. Khi dạy viết chính tả người giáo viên phải dùng nhiều phương pháp tạo ra nhiều hoạt động tư duy của trẻ được khơi dậy, phát triển và coi trọng. đó chính là dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.

          Trong các giờ chính tả, giáo viên thường lạm dụng con đường giải thích cách viết, nhận xét luôn bài viết của học sinh, như vậy chưa phát huy tính tích cực của học sinh vì vậy, khi dạy chính tả giáo viên cần lưu ý:

          + Với những tiếng khó viết trong bài, giáo viên nên để học sinh tự phát âm - phân tích - viết bảng, sau đó học sinh tự nhận xét, sửa sai cho nhau. giáo viên chỉ là người hướng dẫn rồi tổng kết.

          VD: Khi dạy bài chính tả nghe - viết “Con mèo mà trèo cây cau” học sinh cần nắm được tiếng viết khó trong bài như: chuột, vắng , muối,…

          Để giúp các em viết đúng các chữ đó giáo viên cho học sinh theo dõi vào sách và phân tích âm tiết: chữ “chuột” gồm có chữ “ch” nối với chữ ghi vần “uôt” và dấu thanh nặng: chuột = ch + uôt + ( . ).

          Như vậy, học sinh đọc, phân tích, nhận diện rồi viết, học sinh sẽ ghi nhớ chữ viết và viết chính tả tốt hơn.

2.6. Thay đổi giọng đọc.
          - Đến giờ chính tả nghe - viết, chủ yếu là giờ luyện Tiếng Việt tôi cùng với giáo viên trong khối, tổ đổi lớp cho nhau để đọc chính tả cho học sinh viết, học sinh viết xong chính tả giáo viên trở về lớp của mình.

          - Cũng trong một số giờ học Tiếng Việt, giáo viên đưa ra một số từ, câu. Sau đó, giáo viên gọi một học sinh có kỹ năng đọc tốt lên đọc cho cả lớp  viết.

          Với hình thức như vậy, học sinh được nghe nhiều giọng đọc khác nhau, học sinh làm quen với các giọng đọc, lúc đó học sinh sẽ không bỡ ngỡ với những giọng đọc không quen.

2.7. Tổ chức “Đôi bạn giúp nhau tiến bộ” .
          Ngoài ra, trong giờ học tôi còn tổ chức cho học sinh “đôi  bạn giúp nhau tiến bộ” đối với học sinh của lớp. cụ thể:

          + Những học sinh đọc - viết đúng l - n hoặc ch - tr,…sẽ giúp đỡ bạn còn đọc, viết sai  (nếu ở gần nhà nhau càng tốt).

          + Học sinh viết chữ đẹp sẽ giúp bạn còn viết sai nét, sai chính tả.

          Để việc thực hiện có hiệu quả, giáo viên chủ động xếp học sinh ngồi gần sinh ngồi gần nhau để học sinh tự sửa khi nói, khi viết cho nhau và cả khi trò chuyện cùng nhau hay lúc ra chơi. Xưa có câu “Học thầy không tày học bạn” và “Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly”. Chính vì vậy, khi giáo viên giúp học sinh hiểu rõ điều này trong học tập thì việc tổ chức cho học sinh cùng nhau học hỏi, cùng nhau thi đua, rèn luyện đó là việc làm tốt nên làm. sau từng tuần, từng tháng, giáo viên tổng kết, tuyên dương từng em, từng “đôi bạn”. 

2.8. Chú ý tư thế ngồi và cách cầm bút.
2.8.1. Tư thế ngồi của học sinh..
          Trên thực tế giảng dạy có rất nhiều học sinh ngồi viết sai tư thế và có rất nhiều giáo viên chỉ mải hướng dẫn, chú ý đến chữ  của học sinh  mà quên đi tư thế ngồi của học sinh mình. Để mặc học sinh ngồi tự do như ngồi lệch người, đầu cúi sát vở, ngả nghiêng người,...  Vì thế trước khi viết giáo viên chỉ cần nhắc các con phải ngồi đúng tư thế như: phải ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, không tì ngực vào bàn, vai thăng bằng, đầu hơi cúi và nghiêng sang trái, mắt cắch vở 25 - 30cm. Hai tay để trên bàn, tay trái giữ vở, tay phải cầm bút, hai chân để song song thoải mái. Song nhắc chưa đủ mà giáo viên cần phải quan sát uốn nắn thật tỉ mỉ  từng học sinh nếu các em ngồi viết sai
2.8.2. Cách cầm bút, tay viết

         Có rất nhiều học sinh cầm bút sai như cầm bút bằng 4 ngón tay để khuỳnh ra rất khó viết khi lên lớp trên sửa lại cho các em thật khó, lại có những em cầm bút quá thấp hoặc quá cao so với ngòi bút hoặc cầm dựng đứng bút dẫn đến viết chữ xấu, nét không đều, mỏi tay hoặc bị ngón tay đè nên phần chữ vừa viết xong làm bẩn vở và nhòe. Vì vậy ngay từ khi mới vào lớp 1 tôi đã chú ý quan sát từng học sinh một và hướng cho các em cầm bút đúng như: Cầm bút bằng 3 ngón tay. Ngón tay giữa ở phía dưới, ngón trỏ ở phía trên, và ngón cái giữ bút ở phía ngoài cho ngón tay cái thẳng với cánh tay. Bàn tay để  lên trang vở, cổ tay thẳng thoải mái. Bút nghiêng về phía cánh tay khoảng 45 độ so với mặt giấy và song song mép dọc của trang vở. Ngòi bút úp xuống mặt giấy. 
                    [image: image4.png]



2.9. Một số biện pháp khác.
2.9.1. Phương pháp nêu gương.
          Một trong các phương pháp giúp trẻ học tốt đó chính là phương pháp nêu gương. Học sinh lớp 1 rất thích được khen, vì vậy khi học sinh đạt được thành tích gì dù là nhỏ nhưng giáo viên cũng nên biết để động viên, khuyến khích học sinh kịp thời. Khi viết chính tả cũng vậy, nếu thấy học sinh nào đó có tiến bộ, có những thành tích về chữ viết dù là chút ít tôi cũng thường tuyên dương các em trước lớp trong giờ học đó hoặc trong giờ sinh hoạt lớp.

2.9.2. Đề cao sự gương mẫu của giáo viên.

          Học sinh Tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1, các em luôn lấy thầy cô của mình làm chuẩn mực. Vì vậy, để rèn chữ viết của học sinh đạt kết quả cao thì trước hết giáo viên phải rèn chữ viết của mình. Chữ viết của giáo viên khi giảng bài, chấm chữa bài … cần phải chân phương mẫu mực. Lời nhận xét của giáo viên luôn mang tính động viên, khuyến khích học sinh.

2.9.3. Tổ chức cho học sinh: “Học mà vui -  Vui mà học”.

          Học sinh lớp 1 còn rất nhỏ tuổi, các em còn mải chơi chưa xác định được nhiệm vụ học tập của mình. Vì vậy, giáo viên phải là người hướng học sinh vào quá trình học tập để các em chủ động tìm tòi, khám phá và chiếm lĩnh tri thức. Muốn vậy giáo viên cần tổ chức cho học sinh: “Học mà vui - Vui mà học” qua các hình thức và phương pháp khác nhau.

2.9.4. Giáo dục tính cẩn thận.


“Viết ngoáy”, là viết nhanh một cách cẩu thả, không thể chấp nhận được với bất kì lớp nào, nhất là lớp 1. Với học sinh lớp 1, giáo viên cần phải giáo dục học sinh tính tỉ mỉ, cẩn thận, giáo dục qua các bài học, qua các gương trong thực tế ngay từ thời gian đầu để học sinh không có thói quen viết ngoáy. Nếu có, giáo viên phải giúp học sinh dần dần khắc phục nhược điẻm này, để khắc phục được lỗi trên, nhìn chung giáo viên phải ân cần, dịu dàng uốn nắn, kể cả lỗi do vụng về mà để vở bị dây bẩn hay quăn mép, riêng với lỗi viết ngoáy giáo viên có thể nghiêm khắc hơn để đưa học sinh vào nề nếp. 
2.9.5. Rèn thói quen đọc lại bài sau khi viết.

          Trước khi cho học sinh viết bài, giáo viên luôn cho học sinh đọc vần từ hay bài chính tả trước rồi mới viết. Khi viết xong, giáo viên cần nhắc nhở học sinh tự đọc bài, đọc những gì mình đã biết (vần, từ, bài chính tả), để qua đó thấy mình sai gì sẽ tự sửa, tự khắc phục. đặc biệt trong giờ chính tả, khi học sinh chép song hoặc nghe - viết song bài chính tả thì giáo viên cần đọc chậm lại nội dung bài viết và nhắc nhở học sinh theo vào bài viết của mình để tự soát lỗi chính tả (có thể đổi chéo vở - kiểm tra lẫn nhau). Yêu cầu: giáo viên đọc đúng, phát âm chuẩn.

          Học sinh phải thật chú ý: tai nghe - mắt nhìn và suy nghĩ để sửa chính tả cho đúng.

2.9.6. Luôn đổi mới phương pháp dạy học.

          Để góp phần giúp đỡ học thành công, người giáo viên phải không ngừng học hỏi, tìm tòi, và đổi mới các phương pháp sao cho phù hợp với đối tượng học sinh, với nội dung bài dạy, với điều kiện thực tế của lớp. Theo tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy, tiết chính tả cần tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức (tự quan sát - nhận xét - ghi nhớ), tự giác luyện tập và rút kinh nghiệm qua thực hành luyện viết dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

2.9.7. Đổi mới về cách đánh giá học sinh.

          Đánh giá kết quả học tập của học sinh không chỉ có giáo viên là người “Cầm cân nảy mực” mà nên cho học sinh tham gia vào việc đánh giá kết quả học tập của bạn cũng như của mình. Khi chấm bài, đánh giá bài viết giáo viên có thể cho học sinh chấm bài kèm. Giáo viên có thể tổ chức cho học sinh đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau, cùng tự sửa sai cho nhau, chấm bài cho bạn, đối chiếu bài cô, tự chấm bài cho mình. Giáo viên là người bao quát, hướng dẫn và có nhận xét, kết luận chung.

2.9.8. Tổ chức tốt các phong trào thi đua.

          Để gây không khí hào hứng thi đua rèn chữ sạch đẹp, tôi thường xuyên tổ chức các cuộc thi, cuộc triển lãm vở sạch chữ đẹp trong nội bộ lớp vào các tiết sinh hoạt tập thể, cuối tuần (lớp học 2 buổi/ ngày). Những bài viết đẹp, sạch sẽ được trình bày để các em học tập, những bài viết có tiến bộ cũng được giáo viên nêu tên và lớp tuyên dương khuyến khích.

          Qua việc tổ chức như vậy, giáo viên thấy đựơc khả năng của từng em để có biện pháp rèn luyện phù hợp. Còn học sinh thì phấn khởi, quyết tâm giữ vở sạch - viết chữ đẹp đạt ở mức cao nhất mình có thể.
2.9.9 Thường xuyên trao đổi học tập kinh nghiệm trong giờ sinh hoạt tổ chuyên môn.


Một trong những thành công của đề tài SKKN này chính là sự trao đổi rút kinh nghiệm và học hỏi từ những đồng nghiệp qua những giờ sinh hoạt chuyên môn. Nhận rõ tầm quan trọng của những buổi sinh hoạt chuyên môn Tổ một chúng tôi thường đưa ra những ý kiến hoặc những kinh nghiệm của mình ra để trao đổi như cách giữ vở sạch, cách viết đúng chính tả, cách cầm bút…
2.9.10. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh.

          Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng học sinh viết chính tả chưa tốt đó là phụ huynh học sinh, thì ngược lại, một trong những người giúp các em đọc - viết chính tả tốt đó cũng chính là phụ huynh học sinh.

          Đối với học sinh lớp 1, mỗi nét chữ của học sinh không chỉ có bàn tay của cô giáo mà còn có sự hỗ trợ rất lớn của cha mẹ các em.

          Chính vì vậy mà giáo viên cần biết kết hợp cùng với phụ huynh để trao đổi cùng nhau tìm ra biện pháp tốt nhất giúp học sinh khắc phục những nhược điểm đó.

          Cần giúp cho phụ huynh học sinh hiểu rằng, chính bản thân họ cũng phải đọc chuẩn - viết chuẩn thì việc rèn chính tả cho con em họ mới có hiệu quả cao.

2.10. Một số điều kiện khác ảnh hưởng đến giờ chính tả

2.10.1  Chọn bút
          Các em là học sinh lớp một nên không chọn bút quá dài hay quá to chỉ  khoảng 13 cm và đường kính 7mm là vừa. Phần ngòi bút và lưỡi gà cắm vào ổ bút phải vừa khít không quá rộng hoặc quá chật. Phần ngòi bút không được mềm quá dễ  hỏng. Các bộ phận khác của bút phải đảm bảo cho việc hút mực, giữ mực và ra đều mực.

2.10.2. Cách để vở

Giáo viên cần chú ý cho học sinh vở mở không gập đôi, để hoàn toàn trên mặt bàn, hơi nghiêng sang trái khoảng 15 độ so với mặt bàn sao cho mép vở song song với cánh tay.

Vì thế giáo viên cần chú ý tất cả các điều kiện trên khi dạy giờ chính tả.

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết quả đạt được sau khi áp dụng sáng kiến:

Sau khi áp dụng các biện pháp trên vào thực tiễn giảng dạy qua bài chính tả tập chép bài  "Chim sâu", tôi thu được được kết quả khá tốt. 

Kết quả như sau:

	Lớp 1B
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	30
	20
	66,7
	10
	33,3
	0
	0


   Riêng về trình bày thi vở sạch chữ đẹp kết quả như sau

	Lớp 1B
	Trình bày đúng, chữ đẹp
	Trình bày đúng, chữ đều
	Trình bày chưa đúng, chữ chưa đẹp

	
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %

	30
	20
	66,7
	10
	33,3
	0
	0


2. Kết luận.

Việc rèn chữ viết cho học sinh là trách nhiệm của mỗi thầy cô giáo. Rèn được học sinh viết chữ đẹp là niềm vui của thầy cô, hạnh phúc của trẻ và là niềm tự hào của cha mẹ. Nhưng chúng ta không chỉ rèn đọc - viết cho học sinh trong chốc lát, mà đó là cả một qua trình rèn luyện lâu dài và liên tục. Vì vậy đòi hỏi người giáo viên phải có năng lực chuyên môn vững vàng, có lòng yêu nghề mến trẻ, giáo viên cần có tính cẩn thận tỉ mỉ, tránh nóng nảy. Có vậy việc rèn chính tả cho học sinh mới thành công. không chỉ có vậy, người giáo viên cần phải lựa chọn, phối hợp sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học sao cho phù hợp với nội dung từng bài, với đối tượng học sinh, tạo điều kiện cho các em chủ động tìm và lĩnh hội kiến thức.


Trong mọi giờ học, giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, định hướng hoạt động cho các em. Vì vậy người giáo viên cần không ngừng học hỏi, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học để giờ học sôi nổi, học sinh hào hứng học tập tiếp thu bài một cách chủ động. học sinh lớp 1 rất thích được khen. Lời khen kịp thời sẽ giúp các em có hứng thú học tập và mau tiến bộ. Do vậy, giáo viên phải biết động viên khuyến khích các em kịp thời, giúp các em tự tin hơn trong học tập.


Rèn kỹ năng viết chính tả không chỉ đồi hỏi yêu cầu ở người thầy hướng dẫn, mà phần quyết định đó chính là học sinh. Học sinh phải biêt lắng nghe, biết tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn, của thầy; chịu khó tự giác học tập rèn luyện dưới sự dẫn dắt của thầy cô.

3. Khuyến nghị: Việc rèn chữ viết cho học sinh là một việc làm hết sức quan trọng. để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học môn chính tả cho học sinh lớp 1 tôi có một số khuyến nghị sau:

        - Giáo viên luôn tâm huyết, hết lòng với nghề. Cần phải rèn đọc chuẩn, rèn chữ viết của mình, thường xuyên tự học hỏi, rèn luyện mình để thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Dự giờ thăm lớp, học hỏi đồng nghiệp cũng như tự đọc các tài liệu. luôn sử dùng đồ dùng trong các giờ học một cách có hiệu quả. Tránh dạy chay hoặc sử dụng đồ dùng mang tính hình thức. 
- Điều kiện quan trọng hơn nữa đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì, vượt khó, tìm tòi sáng tạo và có bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm cao, say mê với công việc, tận tuỵ với học sinh.

- Phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đến việc học tập của con em mình. cần đảm bảo góc học tập của các em phù hợp theo độ tuổi, đảm bảo đủ ánh sáng … tạo cho các em ngồi học thoải mái.


- Tổ chức chuyên đề, các phương pháp mới về dạy chính tả.

Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi nhằm “Giúp học sinh lớp 1 nâng cao năng lực viết đúng chính tả” mặc dù tôi đã áp dụng vào thực tế giảng dạy ở lớp mình và đã có kết quả tốt. Tuy nhiên không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Vậy mong hội đồng khoa học các cấp cùng các bạn đọc góp ý xây dựng để đề tài thêm hoàn chỉnh hơn, có khả năng thực thi cao hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm của tôi không sao chép nội dung của người khác





         Thường Tín, ngày        tháng 4 năm 2023








     Người viết
                                                                                 Nguyễn Thu Hòa
PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
Giáo viên cho học sinh tập chép bài sau:

Chim sâu
[image: image5.jpg]



PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

                          Giáo viên cho học sinh tập chép bài sau:

Chim sâu
            [image: image6.jpg]



Sau khi chấm bài, tôi thu được kết quả như sau:
Về chữ viết
	Lớp 1B
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	30
	20
	66,7
	10
	33,3
	0
	0


Riêng về trình bày:
	Lớp 1B
	Trình bày
 đúng, chữ đẹp
	Trình bày đúng, chữ đều
	Trình bày chưa đúng, chữ chưa đẹp

	
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %

	30
	20
	66,7
	10
	33,3
	0
	0
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